CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Bệnh động vật thủy sản
Mã số môn học: MH 19
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 5(2) giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Đây là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+. Được học trước các môn về nuôi cá-giáp xác thương phẩm, sản xuất giống cá-giáp xác,.. 
- Tính chất: Môn học thuộc lĩnh vực kỹ thuật mang tính lý thuyết, thuộc môn bắt buộc trong chương trình

II.  Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:
· Trình bày được các vấn đề tổng quan về bệnh học thủy sản.

· Giải thích được mối quan hệ vật chủ, tác nhân gây bệnh và môi trường.

· Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, cách chẩn đoán và cách phòng trị ở một số bệnh thường gặp trên cá tôm nuôi

· Mô tả được những dấu hiệu đặc trưng của một số bệnh ở cá tôm nuôi
· Kỹ năng: 
· Phân biệt được nguyên nhân gây ra bệnh 
· Nhận dạng được các bệnh ở cá, tôm nuôi và lựa chọn được phương án phòng trị hiệu quả cho từng loại bệnh ở cá, tôm nuôi.
· Thao tác được tiêu bản bệnh, xét nghiệm bệnh nội và ngoại ký sinh trên cá, tôm.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· 
Làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho động vật thủy sản
· Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho cá, tôm
· 
Đánh giá hiệu quả điều trị và kết quả thực hiện chẩn đoán và điều trị bệnh động vật thủy sản 

III.  Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	
	A. LÝ THUYẾT
	
	
	
	

	2
	Chương 1. Tổng quan bệnh học thủy sản
1.1.  Tổng quan về bệnh học thủy sản

1.2. Khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng

1.3. Phương pháp phòng trị bệnh cá, tôm 

1.4. Những khái niệm và phương pháp cơ bản nghiên cứu bệnh tôm
	8

	1

1

3

2
	
	1

	3
	Chương 2. Bệnh cá
2.1. Bệnh do vi khuẩn và nấm ở cá

2.2. Bệnh nấm ký sinh

2.3. Bệnh do nguyên sinh động vật ở cá
2.4. Bệnh do giun sán ký sinh ở cá
2.5. Bệnh do ngành giáp xác và các phi sinh vật khác
	10

	3

1

1

2

2
	
	1

	4
	Chương 3. Bệnh tôm
3.1. Bệnh virus ở tôm

3.2. Bệnh vi khuẩn ở tôm 

3.3. Bệnh nấm, nguyên sinh động vật và bệnh do các nguyên nhân khác ở tôm
	14

	3

7
3


	
	1

	
	B. THỰC HÀNH
	25
	
	
	

	5
	1. Nhận dạng bệnh cá, tôm qua ảnh 

2. Kiểm tra ngoại và nội ký sinh trên cá

3. Trị bệnh cho cá 

4. Trị bệnh cho tôm
	
	
	4

12
4

5
	

	6
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng:
	60
	30
	25
	5


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu








Thời gian: 01giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của môn học, ...
2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của môn học 

2.2. Giới thiệu nội dung môn học

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn học

2.4. Mối quan hệ của môn học với môn học khác
A. LÝ THUYẾT

Chương 1. Tổng quan bệnh học thủy sản



Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu 

· Trình bày được nguyên nhân, điều kiện phát sinh bệnh ở cá, tôm nuôi và phương pháp thu mẫu chẩn đoán bệnh cá, tôm nuôi

· Trình bày được tầm quan trọng của công tác phòng trị bệnh trên cá, tôm và các nguyên tắc để phòng trị bệnh cá, tôm
· Mô tả được các phương pháp phát hiện bệnh ở cá, tôm nuôi và các phương pháp trị bệnh cá, tôm

· Giải thích được mối quan hệ giữa vật chủ - tác nhân gây bệnh – môi trường

· Phân biệt được các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng ở cá, tôm.

2. Nội dung 
1.1.  Tổng quan về bệnh học thủy sản

1.1.1. Khái niệm về bệnh lý


1.1.1.1. Định nghĩa


1.1.1.2. Bệnh lý

1.1.2. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh lý


1.1.2.1. Nguyên nhân phát sinh bệnh lý


1.1.2.2. Điều kiện để phát sinh bệnh 

1.1.3. Các loại bệnh


1.1.3.1. Căn cứ nguyên nhân gây bệnh


1.1.3.2. Căn cứ tình hình cảm nhiễm của bệnh


1.1.3.3. Căn cứ vào vị trí ký sinh


1.1.3.4. Căn cứ vào tính chất quá trình của bệnh

1.1.4. Triệu chứng bệnh lý


1.1.4.1. Định nghĩa


1.1.4.2. Quá trình cơ bản của bệnh lý

1.1.5. Các thời kỳ phát triển của bệnh

1.2. Khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng
1.2.1. Bệnh truyền nhiễm


1.2.1.1. Định nghĩa


1.2.1.2. Nguồn gốc và con đường lan truyền bệnh

1.2.2. Bệnh ký sinh trùng


1.2.2.1. Định nghĩa


1.2.2.2. Nguồn gốc của sinh vật sống ký sinh

1.3. Phương pháp phòng trị bệnh cá, tôm 

1.3.1. Tầm quan trọng của công tác phòng trị bệnh cá, tôm

1.3.2. Nguyên tắc và biện pháp tổng hợp để phòng trị bệnh cá, tôm


1.3.2.1. Nguyên tắc


1.3.2.2. Biện pháp tổng hợp để phòng trị bệnh cá

1.3.3. Các nguyên tắc chính phòng bệnh trên cá, tôm


1.3.3.1. Các nguyên tắc chính phòng bệnh trên cá, tôm


1.3.3.2. Một số qui định về việc sử dụng thuốc kháng sinh

1.3.4. Một số phương pháp trị bệnh cá, tôm
Thảo luận: Biện pháp chung phòng bệnh tôm, cá
1.4. Những khái niệm và phương pháp cơ bản nghiên cứu bệnh tôm

1.4.1. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh ở tôm nuôi

1.4.2. Phương pháp thu và bảo quản mẫu chẩn đoán bệnh tôm


1.4.2.1. Thu mẫu


1.4.2.2. Chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm


1.4.2.3. Bảo quản mẫu

1.4.3. Phương pháp phát hiện bệnh ở tôm nuôi


1.4.3.1. Theo dõi thông tin quản lý và môi trường ao nuôi


1.4.3.2. Quan sát dấu hiệu bệnh ở bên ngoài cơ thể tôm

1.4.4. Phương pháp chẩn đoán bệnh

Kiểm tra định kỳ
Chương 2. Bệnh cá 





Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu 
· Trình bày được nguyên nhân gây bệnh, giai đoạn nhiễm bệnh, dấu hiệu bệnh lý, mùa vụ xuất hiện của một số bệnh thường gặp ở cá

· Nhận dạng được các bệnh ở cá nuôi và lựa chọn được phương án phòng trị hiệu quả cho từng loại bệnh ở cá nuôi 

2. Nội dung 
2.1. Bệnh do vi khuẩn và nấm ở cá

2.1.1. Bệnh đốm đỏ

2.1.1.1. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


2.1.1.2. Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh 
2.1.1.3. Dấu hiệu bệnh lý

2.1.1.4. Phòng và trị bệnh

2.1.2. Bệnh trắng da

2.1.2.1. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


2.1.2.2. Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh 
2.1.2.3. Dấu hiệu bệnh lý

2.1.2.4. Phòng và trị bệnh

2.1.3. Bệnh mủ gan trên cá tra

2.1.3.1. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


2.1.3.2. Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh 
2.1.3.3. Dấu hiệu bệnh lý

2.1.3.4. Phòng và trị bệnh

2.1.4. Bệnh lở loét (virus)

2.1.4.1. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


2.1.4.2. Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh 
2.1.4.3. Dấu hiệu bệnh lý


2.1.4.4. Phòng và trị bệnh

2.2. Bệnh nấm ký sinh

2.2.1. Bệnh nấm thủy mi

2.2.1.1. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh

2.2.1.2. Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


2.2.1.3. Dấu hiệu bệnh lý


2.2.1.4. Cách phòng và trị bệnh

2.2.2. Bệnh nấm mang
2.2.2.1. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh

2.2.2.2. Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


2.2.2.3. Dấu hiệu bệnh lý


2.2.2.4. Cách phòng và trị bệnh
2.3. Bệnh do nguyên sinh động vật 

2.3.1. Lớp tiêm mao trùng 


2.3.1.1. Bệnh trùng bánh xe - Trichodinosis

- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý



- Cách phòng- trị


2.3.1.2. Bệnh trùng quả dưa – Ichthyophthyriosis

- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị

2.3.1.3. Bệnh trùng loa kèn 


- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị
2.3.2. Lớp bào tử trùng (Bệnh cầu trùng)
- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị

2.3.3. Lớp thích bào tử trùng - Bệnh bào tử trùng (Myxoboliosis)
- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị
2.4. Bệnh do giun sán ký sinh ở cá

2.4.1. Sán lá đơn chủ


- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý



- Cách phòng- trị bệnh

2.4.2. Bệnh mực cá - Neodiplostomosis

- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị bệnh
2.4.3. Bệnh đĩa cá

- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý

- Cách phòng- trị bệnh
2.5. Bệnh do ngành giáp xác và các phi sinh vật khác

2.5.1. Bệnh do ngành giáp xác

2.5.1.1. Bệnh trùng mỏ neo - Lenaeosis


- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị bệnh


2.5.1.2. Bệnh rận cá – Argulosis


- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh


- Phân bố, loài cá và giai đoạn nhiễm bệnh


- Dấu hiệu bệnh lý


- Cách phòng- trị bệnh

2.5.2. Bệnh do các sinh vật khác

2.5.2.1. Bọ gạo

2.5.2.2. Bắp cày

2.5.2.3. Tiểu cầu tảo

2.5.2.4. Rong hình lưới

2.5.3. Các bệnh do dinh dưỡng và môi trường
- Tên bệnh và tác nhân gây bệnh

- Dấu hiệu bệnh lý

            - Cách phòng- trị
Kiểm tra định kỳ
Chương 3: Bệnh tôm





Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu 
· Trình bày được nguyên nhân gây bệnh, giai đoạn nhiễm bệnh, dấu hiệu bệnh lý, mùa vụ xuất hiện của một số bệnh thường gặp ở tôm
· Nhận dạng được các bệnh ở tôm nuôi và lựa chọn được phương án phòng trị hiệu quả cho từng loại bệnh ở tôm nuôi
2. Nội dung 
3.1. Bệnh virus ở tôm

3.1.1. Bệnh MBV

3.1.1.1. Tác nhân gây bệnh



3.1.1.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.1.1.3. Triệu chứng


3.1.1.4. Phòng và trị

3.1.2. Bệnh đầu vàng

3.1.2.1. Tác nhân gây bệnh



3.1.2.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.1.2.3. Triệu chứng


3.1.2.4. Phòng và trị

3.1.3. Bệnh đốm trắng

3.1.3.1. Tác nhân gây bệnh



3.1.3.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.1.3.3. Triệu chứng


3.1.3.4. Phòng và trị

3.2. Bệnh vi khuẩn ở tôm 

3.2.1. Bệnh phát sáng

3.2.1.1. Tác nhân gây bệnh



3.2.1.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.2.1.3. Triệu chứng


3.2.1.4. Phòng và trị

3.2.2. Bệnh đốm nâu đốm đen

3.2.2.1. Tác nhân gây bệnh



3.2.2.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.2.2.3. Triệu chứng


3.2.2.4. Phòng và trị

3.2.3. Bệnh vi khuẩn dạng sợi

3.2.3.1. Tác nhân gây bệnh



3.2.3.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.2.3.3. Triệu chứng


3.2.3.4. Phòng và trị

3.2.4. Bệnh Vibrio

3.2.4.1. Tác nhân gây bệnh



3.2.4.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.2.4.3. Triệu chứng


3.2.4.4. Phòng và trị

3.3. Bệnh nấm, nguyên sinh động vật và bệnh do các nguyên nhân khác ở tôm

3.3.1. Bệnh nấm Mycosis

3.3.1.1. Tác nhân gây bệnh



3.3.1.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.3.1.3. Triệu chứng


3.3.1.4. Phòng và trị

3.3.2. Bệnh do vinh vật bám

3.3.2.1. Tác nhân gây bệnh



3.3.2.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.3.2.3. Triệu chứng


3.3.2.4. Phòng và trị

3.3.3. Bệnh mang

3.3.3.1. Tác nhân gây bệnh



3.3.3.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.3.3.3. Triệu chứng


3.3.3.4. Phòng và trị

3.3.4. Bệnh hoại cơ

3.3.4.1. Tác nhân gây bệnh



3.3.4.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.3.4.3. Triệu chứng


3.3.4.4. Phòng và trị

3.3.5. Bệnh cong thân

3.3.5.1. Tác nhân gây bệnh



3.3.5.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.3.5.3. Triệu chứng


3.3.5.4. Phòng và trị

3.3.6. Bệnh lột xác không thành công

3.3.6.1. Tác nhân gây bệnh



3.3.6.2. Loài nhiễm bệnh và giai đoạn


3.3.6.3. Triệu chứng


3.3.6.4. Phòng và trị
Kiểm tra định kỳ
B. THỰC HÀNH 






Thời gian: 25 giờ
1. Nhận dạng bệnh cá, tôm qua ảnh 

2. Kiểm tra ngoại và nội ký sinh trên cá

3. Trị bệnh cho cá 

4. Trị bệnh cho tôm
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành bệnh
2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, máy vi tính
- Cân điện tử

- Kính hiển vi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Học liệu: Tài liệu học tập môn Bệnh động vật thủy sản, biên soạn nội bộ
*Vật liệu và dụng cụ:

- Mẫu cá, tôm

- Hóa chất: muối ăn, thuốc tím, iodine, xanh methylen, formol, xà phòng..
- Bộ dụng cụ giải phẩu

- Kính lúp, lame, lamella
- Cốc thủy tinh, ống đong, đũa thủy tinh, Ống hút nhỏ giọt
- Khay nhựa, ván mổ, kim cúc, giấy thấm,..
- Thau nhựa, xô nhựa,..
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 
· Kiến thức
· Tổng quan về bệnh thủy sản: khái niệm, nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh, con đường lan truyền bệnh, phương thức lây nhiễm, các biện pháp tổng hợp để phòng và trị bệnh,..
· Triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp phòng trị bệnh trên động vật thủy sản
· Kỹ năng:
Nhận dạng được các bệnh ở cá tôm nuôi và lựa chọn được phương án phòng trị hiệu quả cho từng loại bệnh ở cá tôm nuôi
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc 
2. Phương pháp: 
Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

Thời gian làm bài thi: 90 phút

Hình thức thi: tự luận

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Bộ đề thi bao gồm các nội dung sau: 

· Trình bày về các khái niệm về bệnh, bệnh lý, bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, ...

· Giải thích các mối quan hệ vật chủ, tác nhân gây bệnh và môi trường

· Trình bày nguyên tắc và biện pháp tổng hợp để phòng trị bệnh cá, tôm; các nguyên tắc chính phòng trị bệnh cá, tôm và một số qui định về việc sử dụng thuốc kháng sinh

· Trình bày tên bệnh, tác nhân gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý (triệu chứng), chẩn đoán và cách phòng trị bệnh một số bệnh tôm, cá thường gặp
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

· Đây là môn học thuộc kiến thức cơ sở, mang tính học thuật chuyên ngành. Để giảng dạy được chương trình ngoài các kiến thức cơ bản trong nội dung các chương, giảng viên phải có kiến thức thực tế và nắm vững môn ngư loại, quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản. Thường xuyên cập nhật thông tin trên internet về các vấn đề có liên quan đến môn học. 

· Phương pháp giảng dạy: Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy. Nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đàm thoại…) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

· Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mô hình trong giảng dạy lý thuyết để học sinh nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.
· Hướng dẫn sinh viên tra cứu các tài liệu, cập nhật thông tin về bệnh thủy sản trên internet
* Đối với người học:

· Thực hiện các nội dung mà giáo viên yêu cầu, chuẩn bị các nội dung trước khi đến lớp, tuân thủ nội qui 

· Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ trong học tập.
· Sinh viên tự tra cứu tài liệu, hình ảnh bệnh liên quan đến bệnh thủy sản trên internet theo hướng dẫn của giáo viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Chương 1 (nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh, con đường lan truyền bệnh, phương thức lây nhiễm, các biện pháp tổng hợp để phòng và trị bệnh,..), chương 2 và chương 3.
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